
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định           /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1 1.011812 Thủ tục công 

nhận kết quả 

nghiên cứu 

khoa học và 

phát triển công 

nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự 

đầu tư nghiên 

cứu 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết: 

- Gửi thông báo 

cho tổ chức, cá 

nhân về kết quả 

xem xét hồ sơ và 

yêu cầu sửa đổi, 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một các 

phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích. 

 

Không 

có 

- Luật Chuyển giao 

công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 

19 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của Luật Chuyển 

giao công nghệ; 

- Thông tư số 

14/2023/TT-BKHCN 

ngày 30 tháng 6 năm 

2023 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành Biểu 

mẫu hồ sơ thực hiện 

thủ tục hành chính quy 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

1668/QĐ-BKHCN 

ngày 01 tháng 8 

năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

về việc công bố thủ 

tục hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và 

công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ. 
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bổ sung (nếu 

có): 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ; 

- Thực hiện việc 

đánh giá hồ sơ 

thông qua hội 

đồng đánh giá: 

15 ngày làm 

việc; 

- Công nhận kết 

quả nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển công nghệ 

do tổ chức, cá 

nhân tự đầu tư 

nghiên cứu: 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được kết quả 

đánh giá hồ sơ 

của hội đồng. 

định tại một số điều 

của Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của 

Luật Chuyển giao 

công nghệ 

2 1.011814 Thủ tục hỗ trợ 

kinh phí, mua 

kết quả nghiên 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một các 

Không 

có 

- Luật Chuyển giao 

công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 
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cứu khoa học và 

phát triển công 

nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự 

đầu tư nghiên 

cứu 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết: 

- Gửi thông báo 

cho tổ chức, cá 

nhân về kết quả 

xem xét hồ sơ và 

yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung (nếu 

có): 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ; 

- Thực hiện việc 

đánh giá hồ sơ 

thông qua hội 

đồng đánh giá: 

15 ngày làm 

việc; 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích. 

 

19 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của Luật Chuyển 

giao công nghệ; 

- Thông tư số 

14/2023/TT-BKHCN 

ngày 30 tháng 6 năm 

2023 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành Biểu 

mẫu hồ sơ thực hiện 

thủ tục hành chính quy 

định tại một số điều 

của Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của 

Luật Chuyển giao 

công nghệ 

Quyết định số 

1668/QĐ-BKHCN 

ngày 01 tháng 8 

năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

về việc công bố thủ 

tục hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và 

công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ. 
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- Văn bản thông 

báo kết quả đánh 

giá hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ kinh 

phí, mua kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ: 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được kết quả 

đánh giá hồ sơ 

của hội đồng. 

3 1.011815 Thủ tục mua 

sáng chế, sáng 

kiến 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết: 

- Gửi thông báo 

cho tổ chức, cá 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một các 

phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích. 

 

Không 

có 

- Luật Chuyển giao 

công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 

19 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của Luật Chuyển 

giao công nghệ; 

- Thông tư số 

14/2023/TT-BKHCN 

ngày 30 tháng 6 năm 

2023 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

1668/QĐ-BKHCN 

ngày 01 tháng 8 

năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

về việc công bố thủ 

tục hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và 

công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ 
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nhân về kết quả 

xem xét hồ sơ và 

yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung (nếu 

có): 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ; 

- Đánh giá hồ sơ 

thông qua hội 

đồng đánh giá: 

15 ngày làm 

việc; 

- Văn bản thông 

báo kết quả đánh 

giá hồ sơ đề 

nghị mua sáng 

chế, sáng kiến: 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được kết 

quả đánh giá hồ 

sơ của hội đồng. 

nghệ ban hành Biểu 

mẫu hồ sơ thực hiện 

thủ tục hành chính quy 

định tại một số điều 

của Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của 

Luật Chuyển giao 

công nghệ 

Khoa học và Công 

nghệ. 

4 1.011816 Thủ tục hỗ trợ 

kinh phí hoặc 

mua công nghệ 

được tổ chức, 

cá nhân trong 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một các 

phương 

thức sau 

Không 

có 

- Luật Chuyển giao 

công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 

19 tháng 6 năm 2017; 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

1668/QĐ-BKHCN 
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nước tạo ra từ 

kết quả nghiên 

cứu khoa học và 

phát triển công 

nghệ để sản 

xuất sản phẩm 

quốc gia, trọng 

điểm, chủ lực 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết: 

- Gửi thông báo 

cho tổ chức, cá 

nhân về kết quả 

xem xét hồ sơ và 

yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung (nếu 

có): 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ; 

- Thực hiện việc 

đánh giá hồ sơ 

thông qua hội 

đồng đánh giá: 

15 ngày làm 

việc; 

- Văn bản thông 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích. 

 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của Luật Chuyển 

giao công nghệ; 

- Thông tư số 

14/2023/TT-BKHCN 

ngày 30 tháng 6 năm 

2023 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành Biểu 

mẫu hồ sơ thực hiện 

thủ tục hành chính quy 

định tại một số điều 

của Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của 

Luật Chuyển giao 

công nghệ 

ngày 01 tháng 8 

năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

về việc công bố thủ 

tục hành chính mới 

ban hành/bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và 

công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ. 
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báo kết quả đánh 

giá hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ kinh 

phí, mua kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ: 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được kết quả 

đánh giá hồ sơ 

của hội đồng. 

II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

STT 
Mã TTHC Tên thủ tục 

hành chính 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1 1.002935.000.00.00.H06 Thủ tục công 

nhận kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự 

đầu tư nghiên cứu 

Thông tư số 

14/2023/TT-

BKHCN ngày 30 

tháng 6 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ ban hành Biểu 

mẫu hồ sơ thực hiện 

thủ tục hành chính 

quy định tại một số 

điều của Nghị định 

- Đã được công bố tại Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 

01 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Đã được công bố tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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2 2.001164.000.00.00.H06 Thủ tục hỗ trợ 

kinh phí, mua kết 

quả nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển công nghệ 

do tổ chức, cá 

nhân tự đầu tư 

nghiên cứu 

số 76/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của 

Luật Chuyển giao 

công nghệ 

- Đã được công bố tại Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 

01 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Đã được công bố tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 2.001148.000.00.00.H06 Thủ tục mua sáng 

chế, sáng kiến 

- Đã được công bố tại Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 

01 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Đã được công bố tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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